
KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: 15 Văn bản (6 Nghị quyết; 9 Quyết định) 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, kí hiệu, ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/  

Trích yếu nội dung của văn bản 

 

 

Thời điểm có  

hiệu lực 
Nội dung văn bản 

1.  Nghị quyết 
01/2010/NQ-HĐND 

Ngày 21/4/2010 

Về "Chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050" và "Quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030". 

01/5/2010 

Kế hoạch và Đầu 

tư 
01_2010_NQ-HDND

_281500.doc
 

2.  Nghị quyết 
08/2015/NQ-HĐND 

Ngày 01/12/2015 

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 

năm giai đoạn 2016-2020 của thành 

phố Hà Nội. 

10/12/2015 

Kế hoạch và Đầu 

tư 
 

08_2015_NQ-HDND
_297919.doc

 

3.  Nghị quyết 
09/2015/NQ-HĐND 

Ngày 01/12/2015 

Về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C 

và nội dung ủy quyền cho Thường 

trực Hội đồng nhân dân Thành phố 

xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ 

trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu 

tư công thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng nhân dân Thành phố. 

10/12/2015 

Kế hoạch và Đầu 

tư 

09_2015_NQ-HDND
_297920.doc

 

4.  Nghị quyết 
08/2018/NQ-HĐND 

Ngày 05/12/2018 

Về việc bãi bỏ các quy định liên quan 

đến Thường trực HĐND Thành phố 

tại các nghị quyết của HĐND Thành 

phố đã ban hành triển khai thi hành 

Luật Đầu tư công năm 2014 và một số 

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật 

Đầu tư công 

05/12/2018 

Kế hoạch và Đầu 

tư 
08.2018.pdf

 



5.  Nghị quyết 

05/2019/NQ-HĐND 

Ngày 08/07/2019 

Thông qua chủ trương ban hành Đề án 

hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa 

bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-

2025 và các chính sách hỗ trợ khởi 

nghiệp sáng tạo thuộc Đề án 

01/08/2019 

Kế hoạch – Đầu tư 
05.2019.pdf

 

6.  

Nghị quyết 
21/2022/NQ-HĐND 

Ngày 12/09/2022 

Về việc Phân cấp quản lý nhà nước 

một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

01/10/2022 

Kế hoạch – Đầu tư 

 
21.2022.pdf

 

7.  Quyết định 
36/2011/QĐ-UBND 

Ngày 09/12/2011 

Về việc ban hành Quy định về quản lý 

và sử dụng nguồn viện trợ phi Chính 

phủ nước ngoài của thành phố Hà Nội. 

12/11/2011 

Kế hoạch đầu tư 36_2011_QD-UBND_
132887.doc

 

8.  Quyết định 
24/2016/QĐ-UBND 

Ngày 01/08/2016 

Về Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội 

11/08/2016 

Kế hoạch và Đầu 

tư 
24.2016.pdf

 

9.  Quyết định 

15/2022/QĐ-UBND 

Ngày 30/03/2022 

 

Về việc quy định một số nội dung về 

quản lý đầu tư các chương trình, dự án 

đầu tư công của thành phố Hà Nội 

09/04/2022 

Kế hoạch – Đầu tư 

 
15.2022.pdf

 

10.  Quyết định 
30/2015/QĐ-UBND 

Ngày 16/10/2015 

Ban hành Quy định một số nội dung 

thuộc thẩm quyền của UBND thành 

phố Hà Nội thực hiện Nghị định số 

15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của 

Chính phủ về đầu tư theo hình thức 

đối tác công tư 

26/10/2015 

Kế hoạch- Đầu tư 30_2015_QD-UBND_
293420.doc

 

11.  

Quyết định 

22/2021/QĐ-UBND 

Ngày 17/11/2021 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 24/2016/QĐ-

UBND ngày 01/8/2016 của UBND 

Thành phố Hà Nội về việc quy định vị 

trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

28/11/2021 

 Kế hoạch và Đầu 

tư -  Nội vụ 

 

22.2021.pdf

 



và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố Hà Nội 

12.  Quyết định 

08/2022/QĐ-UBND 

Ngày 10/02/2022 

 

Về việc ban hành Quy định phân công 

tổ chức giám sát, đánh giá chương 

trình, dự án đầu tư của thành phố Hà 

Nội 

 

20/02/2022 

Kế hoạch và Đầu 

tư  

08_2022_QD-UBND_
503421.doc

 

13.  

Quyết định 

32/2022/QĐ-UBND 

Ngày 16/09/2022 

 

Quy định một số nội dung về quản lý 

dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng 

đất của thành phố Hà Nội 

 

 

26/09/2022 

Kế hoạch và Đầu 

tư  

32.2022.pdf

 

14.  

Quyết định 

39/2022/QĐ-UBND 

Ngày 10/11/2022 

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các 

cơ quan chức năng trong quản lý nhà 

nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

sau đăng ký thành lập trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

21/11/2022 

Kế hoạch và Đầu 

tư  

 

39.2022.pdf

 

15.  

Quyết định 

49/2022/QĐ-UBND 

Ngày 30/12/2022 

Ban hành quy định phân cấp một số 

thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hà Nội về hạ 

tầng, kỹ thuật, du lịch 

01/01/2023 

Kế hoạch và Đầu 

tư  
49.2022.pdf

 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ XUẤT: 2 Quyết định 

 

1.  Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND 

 Ngày 06/01/2023 

Về việc  quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ban Quản lý các khu công nghiệp và 

chế xuất Hà Nội 

16/1/2023 

Ban Quản lý các 

khu công nghiệp và 

chế xuất 

 

 



2.  

Quyết định 

12/2023/QĐ-UBND 

Ngày 22/06/2023 

 

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban 

Quản lý các khu công nghiệp & chế 

xuất Hà Nội với các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND Thành phố và các 

UBND các quận, huyện có khu công 

nghiệp 

 

 

03/7/2023  

Ban Quản lý các 

khu công nghiệp và 

chế xuất 
 

LĨNH VỰC KHÁC: 08 Quyết định 

 

1.  Quyết định  
206/2006/QĐ-UBND 

Ngày 24/11/2006 

Ban hành quy chế bảo lãnh tín dụng 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 

bàn thành phố hà nội của quỹ đầu tư 

phát triển thành phố Hà Nội 

09/12/2006 

Quỹ đầu tư phát 

triển 
 

2.  Quyết định 
70/2013/QĐ-UBND 

Ngày 30/12/2013 

Ban hành Quy định về phân công 

trách nhiệm và cơ chế phối hợp quản 

lý hồ Hoàn Kiếm. 

09/01/2014 

UBND quận Hoàn 

Kiếm  

3.  Quyết định 
50/2016/QĐ-UBND 

Ngày 12/12/2016 

Về việc quy định lại vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Viện Nghiên cứu phát triển 

kinh tế - xã hội Hà Nội. 

22/12/2016 

Viện Nghiên cứu 

phát triển kinh tế - 

xã hội Hà Nội - 

Nội vụ  
 

4.  Quyết định 
13/2022/QĐ-UBND 

Ngày 16/03/2022 

Về việc quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Dân tộc thành phố Hà 

Nội 

 

27/03/2022 

Ban dân tộc 

  

5.  Quyết định 
21/2022/QĐ-UBND 

Ngày 17/05/2022 

Về việc ban hành quy chế quản lý 

hoạt động trong không gian đi bộ khu 

vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận 

27/05/2022 

UBND quận Hòa 

Kiếm 
 



 

6.  Quyết định 

42/2022/QĐ-UBND 

Ngày 23/11/2022 

 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 50/2016/QĐ-

UBND ngày 12 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân Thành phố về 

việc quy định lại vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Viện Nghiên cứu phát triển 

kinh tế - xã hội Hà Nội 

03/12/2022 

Viện Nghiên cứu 

phát triển kinh tế - 

xã hội Hà Nội - 

Nội vụ  

 

7.  Quyết định  

08/2023/QĐ-UBND 

Ngày 25/05/2023 

 

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Quỹ Đầu tư phát triển thành 

phố Hà Nội 

04/06/2023 

Hội đồng quản lý 

quỹ đầu tư phát 

triển thành phố 

 

 

8.  Quyết định  

10/2023/QĐ-UBND 

Ngày 06/06/2023 

 

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và 

quan hệ phối hợp hoạt động giữa các 

cơ quan quản lý nhà nước trong công 

tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

17/06/2023 

Ban chỉ đạo 389 

Thành phố (lĩnh 

vực thương mại) 
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